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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực
 nhà nước ưu tiên đặt hàng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15;
Căn cứ Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược;
Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; 
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số …/TTr-BKHCN ngày     tháng 6 năm 2026 về Quyết định ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước ưu tiên đặt hàng;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước ưu tiên đặt hàng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước ưu tiên đặt hàng.
Điều 2. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật, ban hành Quyết định Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước ưu tiên đặt hàng. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CĐS (2b).
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Phụ lục
Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước ưu tiên đặt hàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Dòng chip
	Chức năng
	Ứng dụng

	1
	Chip AI tại biên / NPU 
	Tăng tốc xử lý, suy luận và huấn luyện mô hình AI; tối ưu cho mô hình ngôn ngữ, tiếng nói, OCR, xử lý văn bản tiếng Việt và các mô hình AI chuyên ngành; có thể triển khai trên thiết bị biên, máy chủ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán AI.
	Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo, AI chuyên ngành, thiết bị biên, kiosk hành chính công, AI trong y tế, giáo dục, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu AI, AI Factory, điện toán đám mây, hạ tầng Chính phủ số.

	2
	SoC AI camera xử lý tại biên
	Tích hợp xử lý hình ảnh, mã hóa video và tăng tốc AI trực tiếp trên thiết bị camera.
	AI camera xử lý tại biên, giám sát giao thông, an ninh đô thị, cảng biển, khu công nghiệp, kiểm soát phương tiện, nhận diện sự kiện.

	3
	MCU/SoC IoT bảo mật cho cảm biến 
	Điều khiển, thu thập, xử lý dữ liệu cảm biến; tích hợp kết nối IoT và bảo mật phần cứng cho thiết bị đầu cuối.
	IoT, bản sao số, nông nghiệp thông minh, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật đô thị, truy xuất nguồn gốc, cảm biến công nghiệp.

	4
	Chip bảo mật phần cứng / Secure Element / TPM Việt Nam
	Tạo phần tử tin cậy phần cứng, lưu khóa an toàn, xác thực thiết bị, ký số và bảo vệ dữ liệu.
	An ninh mạng, định danh thiết bị, ký số phần cứng, bảo vệ dữ liệu, camera, IoT, thiết bị viễn thông, hệ thống thông tin quan trọng.

	5
	Chip tăng tốc mật mã hậu lượng tử và HSM nhẹ
	Tăng tốc thuật toán mật mã truyền thống và mật mã hậu lượng tử; hỗ trợ bảo mật, mã hóa, ký số, xác thực phần cứng.
	Bảo mật hạ tầng số, Chính phủ số, tài chính, viễn thông, hệ thống trọng yếu; chuẩn bị chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.

	6
	Chip 5G-A/6G-ready small-cell baseband accelerator
	Tăng tốc xử lý baseband cho trạm nhỏ, mạng riêng; hỗ trợ các chức năng xử lý tín hiệu, mã hóa kênh, đồng bộ và giao tiếp Open RAN.
	Thiết bị và hệ thống mạng di động 5G/5G-Advanced, định hướng 6G/IMT-2030; mạng riêng trong khu công nghiệp, cảng, sân bay, đô thị thông minh.

	7
	Chip vô tuyến thông minh 5G-A/6G-ready
	Xử lý thu phát vô tuyến, điều khiển chùm tia, xử lý tín hiệu truyền thông kết hợp cảm biến/radar; điều khiển bề mặt phản xạ thông minh để tối ưu vùng phủ sóng, dung lượng mạng, định vị, phát hiện, theo dõi và phân loại mục tiêu.
	Thiết bị vô tuyến 5G-A/6G-ready, small cell, anten thông minh, Open RAN, phủ sóng trong nhà ga, sân bay, khu công nghiệp, hầm, tòa nhà; phát hiện UAV, giao thông thông minh, giám sát hạ tầng, cảng biển, nhà máy thông minh và bản sao số đô thị.

	8
	Chip NTN-IoT / modem vệ tinh băng hẹp
	Xử lý kết nối IoT qua vệ tinh băng hẹp; hỗ trợ đồng bộ, bù Doppler, mã hóa kênh và truyền dữ liệu công suất thấp.
	Kết nối biển đảo, tàu cá, vùng sâu vùng xa, phòng chống thiên tai; liên thông cảm biến môi trường, IoT công nghiệp, vệ tinh quỹ đạo thấp.

	9
	Chip GNSS/RTK + sensor fusion
	Thu nhận, xử lý tín hiệu định vị vệ tinh; kết hợp dữ liệu cảm biến quán tính để nâng cao độ chính xác định vị.
	UAV, robot tự hành, nông nghiệp chính xác, logistics, đường sắt đô thị, phương tiện thông minh, giám sát hạ tầng.

	10
	Chip điều khiển UAV/robot và xử lý tải trọng nhẹ
	Điều khiển thời gian thực, xử lý dữ liệu cảm biến, hỗ trợ xử lý ảnh nhẹ và điều phối chuyển động cho UAV/robot.
	UAV, robot di động tự hành, robot công nghiệp, tự động hóa, giám sát công nghiệp, nông nghiệp, cứu hộ cứu nạn.

	11
	Chip điều khiển công suất GaN/SiC và động cơ điện
	Điều khiển công suất, điều khiển động cơ, bảo vệ mạch công suất, tối ưu hiệu suất chuyển đổi và truyền động điện.
	Robot, sản xuất thông minh, thiết bị điện cao áp, máy điện, động cơ điện, năng lượng tái tạo, trạm sạc, thiết bị công nghiệp.

	12
	Chip quản lý pin/BESS và đo lường năng lượng
	Giám sát, đo lường, cân bằng, bảo vệ pin/ắc quy; quản lý trạng thái sạc, xả và an toàn hệ thống lưu trữ năng lượng.
	Pin, ắc quy tiên tiến, hệ thống tích trữ năng lượng BESS, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, thiết bị điện.

	13
	Chip vi mạch đọc tín hiệu từ cảm biến (ROIC)
	Thu nhận, khuếch đại, lọc và số hóa tín hiệu; tích hợp xử lý tín hiệu và kết nối cho thiết bị cảm biến.
	Cảm biến sinh học thông minh, y tế cá thể hóa, xét nghiệm nhanh, nông nghiệp, thú y, thủy sản, kiểm soát an toàn thực phẩm.

	14
	Chip nhận dạng bảo mật
	Giao tiếp NFC hoặc/và UHF, có yếu tố bảo mật, có bộ nhớ lưu thông tin, có lõi tính toán bảo mật (secure core).
	Thẻ CCCD, thẻ ngân hàng, thẻ định danh bảo mật cho phương tiện.

	15
	Chip nhớ (FeRAM/MRAM/ReRAM/eNVM)
	Lưu trữ dữ liệu phi bay hơi tốc độ cao, độ bền ghi/xóa lớn, tiêu thụ điện thấp; tích hợp bộ chọn nhớ (memory selector) và giao tiếp cho thiết bị nhúng.
	Lưu trữ dữ liệu nhúng, thiết bị IoT, thiết bị di động, thẻ thông minh, thiết bị công nghiệp và linh kiện nền tảng.

	16
	Chip quản lý nguồn
	Quản lý, chuyển đổi, ổn định và tối ưu nguồn điện cho thiết bị điện tử; hỗ trợ các chức năng DC-DC dải điện áp rộng, DC-DC công suất cao, PMIC, sạc pin lithium, quản lý nguồn IoT, điều khiển LED, bảo vệ quá áp/quá dòng/quá nhiệt và điều khiển thiết bị công suất thông minh.
	Thiết bị di động, thiết bị IoT, thiết bị AI biên, robot, máy chủ, trung tâm dữ liệu, thiết bị viễn thông 5G/6G, camera AI, thiết bị công nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh, trạm sạc, xe điện, hệ thống năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng.



